
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH QUẢNG NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                          
Số:           /QĐ-UBND Quảng Nam, ngày         tháng         năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban Biên soạn tài liệu Giáo dục địa phương 
tỉnh Quảng Nam theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018

lớp 3, lớp 7, lớp 10 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2019; 

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông;

Căn cứ Công văn số 1106/BGDĐT-GDTrH ngày 20/3/2019 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo về việc biên soạn và tổ chức thực hiện nội dung giáo dục địa 
phương trong Chương trình giáo dục phổ thông;

Căn cứ Kế hoạch số 697/KH-UBND ngày 17/02/2020 của UBND tỉnh về 
Biên soạn và tổ chức thực hiện nội dung giáo dục địa phương trong chương trình 
giáo dục phổ thông;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 206/TTr-SGDĐT 
ngày 31/12/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Biên soạn tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Quảng 
Nam theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 lớp 3, lớp 7, lớp 10 gồm các 
ông (bà) có tên trong danh sách Phụ lục I, II, III đính kèm.

Điều 2. Ban Biên soạn có trách nhiệm tổ chức biên soạn tài liệu Giáo dục 
địa phương tỉnh Quảng Nam theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 lớp 3, 
lớp 7, lớp 10 theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; 
Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông (bà) trong Ban Biên soạn có tên tại 
Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.



Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 
396/QĐ-UBND ngày 17/02/2020 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Biên soạn 
tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Quảng Nam theo Chương trình giáo dục phổ 
thông 2018./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KGVX (Hậu).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
 

Trần Văn Tân



Phụ lục I
DANH SÁCH BAN BIÊN SOẠN 

TÀI LIỆU GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG TỈNH QUẢNG NAM 
THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018, LỚP 3

 (Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày        /01/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam)

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị Nhiệm vụ
1 Nguyễn Hoàng Nam Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trưởng ban

2 Nguyễn Bá Hảo Trưởng Phòng Giáo dục tiểu học, Sở 
Giáo dục và Đào tạo

Phó 
Trưởng ban

3 Trương Thị Ngọc Quyên Chuyên viên Phòng Giáo dục tiểu học, 
Sở Giáo dục và Đào tạo

Thành viên 
kiêm thư kí

4 Hồ Ngọc Thảo Phó Trưởng phòng Giáo dục tiểu học, 
Sở Giáo dục và Đào tạo Thành viên

5 Hồ Văn Hưng Phó Chánh Văn phòng, Sở Giáo dục và 
Đào tạo Thành viên

6 Nguyễn Thị Thanh Thảo Chuyên viên Văn phòng, Sở Giáo dục 
và Đào tạo Thành viên

7 Trương Công Một Hiệu trưởng Trường PTDT Bán trú TH 
Trà Dơn, huyện Nam Trà My Thành viên

8 Nguyễn Thị Thanh Hữu Hiệu trưởng Trường TH Lê Thị Hồng 
Gấm, thành phố Tam Kỳ Thành viên

9 Trương Minh Tú Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào 
tạo huyện Thăng Bình Thành viên

10 Nguyễn Hữu Dung Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào 
tạo huyện Đại Lộc Thành viên

Mời các Ông (Bà) sau là tác giả:

1 Nguyễn Duy Hùng Nguyên Trưởng khoa Nghệ thuật, Đại 
học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

Chủ biên 

2 Phạm Duy Anh Nghiên cứu viên Trung tâm Công 
nghệ giáo dục, NXBGDVN

Thành viên

3 Nguyễn Thị Thanh Loan Nghiên cứu viên Trung tâm Công 
nghệ giáo dục, NXBGDVN

Thành viên

4 Trần Thị Thanh Huyền Cử nhân Đại học KHXH Nhân văn Thành viên

(Danh sách này có 14 thành viên)



Phụ lục II
DANH SÁCH BAN BIÊN SOẠN 

TÀI LIỆU GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG TỈNH QUẢNG NAM 
THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018, LỚP 7

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày        /01/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam)

TT Họ và tên Chức vụ Chức danh
1 Nguyễn Hoàng Nam Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trưởng ban

2 Châu Văn Thủy
Phó Trưởng Phòng phụ trách, Phòng 
Giáo dục trung học, Sở Giáo dục và 
Đào tạo

Phó Trưởng 
ban

3 Lê Văn Hiệp Chuyên viên Phòng Giáo dục trung 
học, Sở Giáo dục và Đào tạo

Thành viên 
kiêm thư kí

4 Phạm Thị Thanh Thu Giáo viên Trường THPT chuyên 
Nguyễn Bỉnh Khiêm Thành viên

5 Nguyễn Quận Giáo viên Trường THPT Chu Văn An Thành viên

6 Lương Phước Hùng Giáo viên Trường THCS Quang 
Trung, thị xã Điện Bàn Thành viên

7 Phan Thị Hồng Phước Giáo viên Trường THPT chuyên 
Nguyễn Bỉnh Khiêm Thành viên

8 Nguyễn Mậu Hùng Kiệt Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào 
tạo huyện Quế Sơn Thành viên

9 Nguyễn Thị Lệ Huyền Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào 
tạo huyện Hiệp Đức Thành viên

10 Hồ Vĩnh Sanh Chuyên viên Phòng Giáo dục trung 
học, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành viên

11 Mai Thị Hiền Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thái 
Bình Thành viên

12 Huỳnh Thị Kim Thảo Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào 
tạo huyện Hiệp Đức Thành viên

13 Nguyễn Thị Thanh Thảo Chuyên viên Văn phòng, Sở Giáo dục 
và Đào tạo. Thành viên

14 Nguyễn Thị Mai Liêm Chuyên viên Phòng Giáo dục trung 
học, Sở Giáo dục và Đào tạo. Thành viên

15 Nguyễn Thị Nương Giáo viên Trường THPT chuyên 
Nguyễn Bỉnh Khiêm Thành viên

16 Đào Thị Lan Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu Thành viên
(Danh sách này có 16 thành viên)



Phụ lục III
DANH SÁCH BAN BIÊN SOẠN 

TÀI LIỆU GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG TỈNH QUẢNG NAM 
THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018, LỚP 10

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày        /01/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam)

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị Chức danh
1. Nguyễn Hoàng Nam Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trưởng ban

2. Châu Văn Thủy Phó Trưởng Phòng phụ trách, Phòng Giáo 
dục trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo

Phó Trưởng 
ban 

3. Nguyễn Thị Thanh 
Thảo

Chuyên viên Văn phòng, Sở Giáo dục và 
Đào tạo

Thành viên
kiêm thư kí

4. Huỳnh Anh Tuấn Phó Hiệu trưởng Trường THPT Trần Quý 
Cáp Thành viên

5. Trần Thị Thu Vân Giáo viên Trường THPT Sào Nam Thành viên

6. Dương Văn Hậu Giáo viên Trường THPT chuyên Nguyễn 
Bỉnh Khiêm Thành viên

7. Hoàng Như Đức Phó Hiệu trưởng Trường THPT Núi Thành Thành viên

8. Vũ Vân Anh Giáo viên Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu Thành viên

9. Nguyễn Hữu Hưng Hiệu trưởng Trường THPT Hồ Nghinh Thành viên

10. Nguyễn Hữu Vĩnh Giáo viên Trường THPT chuyên Lê Thánh 
Tông Thành viên

11. Đặng Thị Thu Hà Giáo viên Trường THPT Chuyên Nguyễn 
Bỉnh Khiêm Thành viên

12. Phan Thị May Giáo viên Trường THPT Tiểu La Thành viên

13. Bùi Thanh Sơn Giáo viên, Trường THPT chuyên Nguyễn 
Bỉnh Khiêm Thành viên

14. Đoàn Thanh Liêm Hiệu trưởng Trường THPT Thái Phiên Thành viên
15. Lê Minh Thơ Hiệu trưởng Trường THPT Phan Bội Châu Thành viên
16. Ngô Thị Mỹ Tho Giáo viên Trường THPT Cao Bá Quát Thành viên

17. Lê Văn Chương Giáo viên Trường THPT chuyên Lê Thánh 
Tông Thành viên

18. Nguyễn Thị Thu 
Thảo Giáo viên Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu Thành viên

19. Lê Phạm Hoàng Vân Giáo viên Trường THPT Hồ Nghinh Thành viên

(Danh sách này có 19 thành viên)


